
Phụ lục 
CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐƯỢC 

 CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2024 

 (Đính kèm Quyết định số           /QĐ-SATTP ngày      tháng      năm 2024  

của Sở An toàn thực phẩm) 

 
 

STT Tên tài liệu Mã hiệu  
Ngày ban 

hành 

I Quy trình theo mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 

1 
Quy trình Kiểm soát thông tin dạng văn bản 

(tài liệu, hồ sơ) 
QTNB-01/SATTP-VP 01/3/2024 

2 Quy trình Quản lý rủi ro và cơ hội QTNB-02/SATTP-VP  

01/3/2024 

3 
Quy trình Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý 

chất lượng 
QTNB-03/SATTP-VP 

 

01/3/2024 

4 
Quy trình Kiểm soát và xử lý công việc không 

phù hợp 
QTNB-04/SATTP-VP 

 

01/3/2024 

5 Quy trình Thực hiện hành động khắc phục QTNB-05/SATTP-VP  

01/3/2024 

6 
Quy trình Xem xét của lãnh đạo về Hệ thống 

quản lý chất lượng 
QTNB-06/SATTP-VP 01/3/2024 

7 
Bản mô tả Mô hình Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 

BMT/SATTP-VP 01/3/2024 

II Quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

1 Thủ tục hành chính kiểm tra chất lượng muối 

nhập khẩu. 

QTNB số 01 - Quyết định 

số 878/QĐ-UBND 
23/3/2024 

2 
Thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về an 

toàn thực phẩm muối nhập khẩu. 

QTNB số 02 - Quyết định 

số 878/QĐ-UBND 

của UBND Thành phố 

23/3/2024 

3 

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối 

với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh 

dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. 

QTNB số 01 - Quyết định 

số 1804/QĐ-UBND 

của UBND Thành phố 

23/5/2024 

4 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong 

nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, 

QTNB số 02 - Quyết định 

số 1804/QĐ-UBND 
23/5/2024 



thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi. 

của UBND Thành phố 

 

5 

Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản 

phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho 

chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng cho 

trẻ đến 36 tháng tuổi. 

QTNB số 01 - Quyết định 

số 3180/QĐ-UBND  

của UBND Thành phố 

13/8/2024 

 

6 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống 

QTNB số 06 - Quyết định 

số 4445/QĐ-UBND 

của UBND Thành phố  

08/10/2024 

 

7 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm 

QTNB số 01 - Quyết định 

số 4455/QĐ-UBND 
08/10/2024 

8 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm 

QTNB số 02 - Quyết định 

số 4455/QĐ-UBND 

của UBND Thành phố 

08/10/2024 

9 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản 

QTNB số 03 - Quyết định 

số 4455/QĐ-UBND 

của UBND Thành phố 

08/10/2024 

10 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 

(trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày 

Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 

QTNB số 04 - Quyết định 

số 4455/QĐ-UBND  

của UBND Thành phố 

08/10/2024 

11 
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản 

phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra 

khỏi địa bàn cấp tỉnh. 

QTNB số 05 - Quyết định 

số 4455/QĐ-UBND 

của UBND Thành phố 

08/10/2024 

III Quy trình quản lý nội bộ 

1 Quy trình xây dựng quy trình nội bộ HD-07/SATTP-VP 01/4/2024 

2 
Quy trình trả lời chuyên mục hỏi đáp trên 

Cổng thông tin điện tử Sở An toàn thực phẩm 

QTNB-08/SATTP-

HTQTTT 
03/4/2024 

3 Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
QTNB-09/SATTP-VP 01/10/2024 



4 Quy trình xin lỗi trong trường hợp giải quyết 

thủ tục hành chính trễ hạn 
QTNB-10/SATTP-VP 01/10/2024 

5 
Quy trình giải quyết chế độ nghỉ phép, nghỉ 

việc riêng, nghỉ không lương, nghỉ ốm, nghỉ 

thai sản 

QTNB-11/SATTP-VP 02/10/2024 

6 Quy trình tiếp nhận và đăng tải thông tin hồ 

sơ tự công bố sản phẩm 
QTNB-12/SATTP-VP 02/10/2024 

7 Quy trình tiếp nhận và giải quyết Bản cam 

kết đảm bảo an toàn thực phẩm 
QTNB-13/SATTP-VP 02/10/2024 

8 
Quy trình kiểm tra, giám sát an toàn thực 

phẩm tại lễ hội, sự kiện trên địa bàn Thành 

phố. 

QTNB-14/SATTP-VP 02/10/2024 
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